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ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3 
Học phần: Tự động hóa hệ thống nhiệt lạnh         Mã HP: 2102213
Học kỳ: 2
Năm học : 2016-2017.

 (Đáp án gồm 4 trang)
Câu 01 (2.5 điểm) Chia theo mức tối thiểu 0.5 điểm
	Ý
	Nội dung
	Thang điểm
	Ghi chú

	Phần a: 

Công dụng thiết bị ngưng tụ
 
	- TBNT là thiết bị trao đổi nhiệt bắt buộc phải có trong 1 hệ thống lạnh nên thuộc nhóm các thiết bị chính trong HTL 
	0,25
	

	
	Tại TBNT xảy ra sự truyển nhiệt lượng của tác nhân lạnh ở nhiệt độ,áp suất cao cho môi chất giải nhiệt để ngưng tụ  
	0,25
	

	
	từ pha hơi sang pha lỏng, nhưng vẫn ở áp suất cao.
	0,25
	

	
	Môi chất giải nhiệt cho TBNT có thể là không khí, nước hoặc kết hợp cả hai.
	0,25
	

	b/ Nhiệm vụ của tự động hóa thiết bị ngưng tụ là gì
	 Nhiệm vụ của tự động hoá TBNT là duy trì  PK dao động trong giới hạn cho phép. 
	0,25
	

	
	Việc giữ cho PK ở 1 giới hạn cho phép là cần thiết
	0,25
	

	
	vì Pk tăng sẽ làm tăng tiêu hao điện năng, giảm độ bền thiết bị, giảm năng suất lạnh.
	0,25
	

	
	Tự động hóa TBNT còn có ý nghĩa điều chỉnh lưu lượng nước hoặc lưu lượng gió làm mát.
	0,25
	

	
	Ngược lại nếu PK quá thấp cũng ảnh hưởng xấu đến quá trình cấp lỏng cho DL,.
	0,25
	

	
	lỏng cấp ít, chập chờn không đều và có thể ngừng trệ vì Pk quá thấp
	0,25
	


Câu 02 (2.5 điểm) 
	Ý
	Nội dung
	Thang điểm
	Ghi chú

	Phần a: 

- giá trị cài đặt của rơ le cao áp 
	Giá trị của áp suất làm việc: áp suất ngưng tụ 15,5 kg/cm2
	0,5
	

	
	Giá trị của áp suất van an toàn: 19 kg/cm2.
	0,5
	

	
	Giá trị cài đặt của HP đúng: Plv < PHP < Pat  

Vậy giá trị cài đặt là từ : 18- đến 18.5 kg/cm2.
	0,5
	

	Phần b: 

- vị trí lắp đặt.
	Van KVL dùng để điều chỉnh áp suất hút
	0,25
	

	
	, vị trí lắp đặt sau thiết bị bay hơi.
	0,25
	

	
	áp suất phía ra của van chính là áp suất hút  hay áp suất cạc te.
	0,5
	


Câu 03 (4 điểm) 
	Ý
	Nội dung
	Thang điểm
	Ghi chú

	Phần a:

Vẽ sơ đồ tự động hóa thiết bị ngưng tụ ống vỏ chùm nằm ngang giải nhiệt bằng nước dùng van AW
	 
	1
	Ghi chú đúng :(0.5đ)

Vẽ hình đúng ( 0.5 đ))

	Phần b : Hoạt động của sơ đồ.
	- Tín hiệu đưa vào bộ điều chỉnh (AW) là PK lấy từ đầu đẩy của MN tới 
	0,25
	

	
	- Khi PK tăng lên làm hộp xếp bị ép lại, đẩy cần van xuống dưới, mở lớn cửa van để tăng lượng nước vào làm mát. 
	0,25
	

	
	Ngược lại, van này sẽ đóng bớt khi PK bị giảm xuống.
	0,25
	

	
	- Độ mở của van AW ứng với PK định mức được ấn định ban đầu nhờ vít điều chỉnh.
	0,25
	

	
	- Sau đó tùy vào tín hiệu PK thay đổi mà hộp xếp sẽ làm cho van mở lớn hơn hoặc đóng bớt lại.
	0,25
	

	
	Khi máy nén ngừng, áp suất ngưng tụ giảm dần, sau 1 thời gian nhất định van điều chỉnh sẽ đóng.
	0,25
	


Câu 04 (2.5 điểm) 
	Ý
	Nội dung
	Thang điểm
	Ghi chú

	Phần a:

- Xác định tên các thiết bị
	 thiết bị 1 : van điện từ
thiết bị 2: rơ le hiệu nhiệt độ cấp lỏng.

thiết bị 3: đầu cảm nhiệt.
	0,5
	

	
	thiết bị 4 : bình bay hơi
thiết bị 5: van tiết lưu
	0,25
	

	
	thiết bị 6: hồi nhiệt
thiết bị 7: rơ le hiệu nhiệt độ bảo vệ tràn lỏng
	0,25
	

	Phần b:

- Giải thích hoạt động bảo vệ khi tràn lỏng 
	Relay LC (8) được bố trí cao hơn LC (2) một đoạn là (h, 
	0,25
	

	
	độ cao này chính là mức lỏng dâng lên nguy hiểm,
	0,25
	

	
	do đó nếu mức lỏng trong bình đạt đến mức lỏng nguy hiểm này, 
	0,5
	

	
	relay LC2 sẽ phát tín hiệu đóng van điện từ (1)
	0.25
	

	
	ngừng hoạt động của MN để bảo vệ.
	0,25
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